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DỊCH VỤ KỸ THUẬT

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

LĨNH VỰC LỰC, ĐỘ CỨNG

-  Máy đo độ bền kéo nén
-  Máy đo lực cầm tay
-  Cờ lê lực
-  Máy đo độ cứng
-  Máy đo độ cứng cầm tay
-  ..............................

-  Buồng đo nhiệt độ, độ ẩm
-  Máy đo nhiệt độ
-  Tủ nhiệt
-  Súng bắn nhiệt độ
-  Giếng nhiệt
-  ..............................

LĨNH VỰC KHÁCLĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ

-  Máy đếm hạt bụi
-  Máy đo độ sáng
-  Máy so màu
-  Máy kiểm vải
-  Máy đo tốc độ gió
-  ..............................

LĨNH VỰC ĐỘ DÀI

-  Máy đo 2D, 3D, CMM
-  Thước cặp (Caliper)
-  Thước vặn đo ngoài
-  Thước đo cao
-  Đồng hồ so
-  Pin gauge
-  Bàn maps
-  ..............................

LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

-  Cân phân tích
-  Cân điện tử
-  Cân thông dụng
-  Cân đồng hồ
-  Cân kỹ thuật
-  ............................

LĨNH VỰC ĐIỆN

-  Đồng hồ vạn năng
-  Nguồn điện áp DC
-  Máy đo điện trở
-  Ampe kim
-  Thiết bị đo dòng điện
-  Máy đo sóng
-  ..............................

 - Hiệu chuẩn thiết bị đo 
nhà máy

 - Sửa chữa thiết bị đo nhà 
máy

 - Cung cấp thiết bị đo 
lường phòng QA - QC

 - Tư vấn giải pháp đo 
lường trong nhà máy

 - Di chuyển máy đo 2D, 
3D, CMM đến vị trí mới

 - Sửa chữa máy đo 2D, 
3D, CMM, máy X-ray 
công nghiệp và các loại 
máy khác phòng QA - QC
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3D VINA – GIẢI PHÁP
MÁY ÐO LƯỜNG, KIỂM TRA QC

3D Vina là đơn vị đại diện cho một số hãng máy đo lường Quốc tế

1. Nikon Metrologry
2. Leica microscope
3. 3D industrial camera
4. Kính hiển vi Shodensha

5. Rational Metrologry
6. Unimetro Metrologry
7. Thiết bị đo Mitutoyo
8. Máy đo độ cứng Sinowon

Nhập khẩu trực tiếp giá thành cạnh tranh

3D Vina có 3 mảng phục vụ khách hàng công nghiệp
1.  Sửa chữa máy đo 2D, 3D, CMM và các loại máy khác phòng QC
2. Hiệu chuẩn thiết bị đo nhà máy
3. Cung cấp thiết bị đo lường phòng QC

3D Vina là tập thể những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ các hãng sản 
xuất thiết bị đo lường trên thị trường.

Chúng tôi tập hợp nhau lại để cung cấp những dịch vụ
Chất lượng - Nhanh - Giá cả hợp lí đến Quý Khách hàng, nhà máy sản xuất

Hãy gọi ngay cho 3D Vina khi Quý Khách có nhu cầu.

3D Vina - Uy Tín - Chất Lượng - Nhanh - Rẻ - Hàng Chính Hãng
Thanh toán linh hoạt - Sau khi hoàn thành công việc

Hotline: 0902.145.345

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA
Địa chỉ: Số 4 BT4-3, Khu đô thị Trung Văn Vinaconex 3, Trung Văn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0902.145.345 
Website: hieuchuan3d.com  maydo3dvina.vn
     hieuchuan3d.kr  sinowon-vietnam.com
Email: hieuchuan3d@gmail.com
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DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 

◊ Độ dài
• Thước kẹp, thước đo lỗ, đũa đo lỗ 

Thước đo độ sâu, thước đo độ dày, 
Thước đo độ cao

• Thước là đo khe hở       
Thước hình côn

• Panme đo ngoài, panme đo trong       
Xi lanh đo trong

• Đồng hồ đo                 
Thiết bị hiệu chuẩn đồ hồ so

• Hiệu chuẩn góc vuông
• Pin mẫu, bộ căn mẫu, mẫu đo bán kinh
• V - Block
• Đo kính hiển vi
• Máy chiếu
• Chuẩn cho máy đo biên dạng
• Chuẩn cho máy đo độ tròn
• Chuẩn cho máy CMM

◊ Điện
Hiệu chuẩn về điện
1. Đồng hồ đo vạn năng
2. Máy đo điện áp
3. Máy đo điện một chiều 
4. Đồng hồ đo 
5. Đo điện trở
6. Áp kế
7. Máy đo điện áp
8. Máy kiểm tra kết nối 

đất
9. Kiểm tra điện áp
10. Máy hiện sóng
11. Phân tích băng tần
12. Phân tích tần số
13. Phân tích Logic
14. Ampe kiềm
15. DC Power Supply

◊ Khối lượng
Hiệu chuẩn khối lượng
• Cân
• Cân điện tử đếm
• Quả cân

◊ Nhiệt độ
Hiệu chuẩn nhiệt độ
• Nhiệt kế cảm biến
• Nhiệt kế đo độ ẩm
• Nhiệt kế điện tử
• Máy ghi nhiệt độ
• Máy đo nhiệt độ đầu mỏ hàn
• Máy sấy
• Máy phun muối
• Bộ điều khiển nhiệt độ
• Tủ ẩm CO2
• Súng bắn nhiệt độ

◊ Độ cứng
Hiệu chuẩn độ cứng
• Máy đo độ cứng Rockwell
• Máy đo độ cứng Vickers
• Máy đo độ cứng Micro Vickers
• Máy đo độ cứng Shore

◊ Khác
Hiệu chuẩn khác
• Máy đếm hạt bụi
• Máy đo độ sáng
• Thước đo góc

◊ Lực mô-men xoắn
Hiệu chuẩn lực và mô-men xoắn
• Đo lực kéo, đẩy
• Cân lò xo, đồng hồ đo lực 
• Cờ lê lực
• Tua vít lực
• Máy kiểm tra cờ lê lực
• Đo mô-men xoắn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA
Địa chỉ: Số 4 BT4-3, Khu đô thị Trung Văn Vinaconex 3, Trung Văn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0902.145.345 
Website: hieuchuan3d.com  maydo3dvina.vn
     hieuchuan3d.kr  sinowon-vietnam.com
Email: hieuchuan3d@gmail.com
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Máy chiếu biên dạng Máy đo 3D tự động MICRO VU 
Excel 1601/ Excel 1602/Excel 1604

Máy đo 3D tự động MICRO VU 
Excel 661/ Excel 662/ Excel 664

Máy đo 3D tự động MICRO VU 
Excel 1051/ Excel 1052/ Excel 1054

Máy đo 3D tự động MICRO VU 
Excel 1651/ Excel 1652/Excel 1654

Excel 200U/ Excel 250U

Máy đo 3D MANUAL MICRO VU 
SOL 161/ SOL 311/ SOL 312

Máy đo 3D CNC dạng cầu MICRO VU 
Excel 501/ Excel 502/ Excel 200

Máy đo 3D CNC MICRO VU 
Vertex 251/ Vertex 311/ Vertex 312
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Kính hiển vi soi nổi với khoảng cách 
làm việc xa của NIKON SMZ 800

Kính hiển vi NIKON 
ECLIPSE LV150N

Kính hiển vi
NIKON MM200

Kính hiển vi soi ngược
NIKON ECLIPSE MA100N

MICROSCOPE NIKON 
ECLIPSE MA100N

Kính hiển vi công nghiệp
NIKON ECLIPSE L200N

Máy chiếu biên dạng

Kính hiển vi công nghiệp
NIKON ECLIPSE L300N

Kính hiển vi soi nổi 
NIKON SMZ745/ SMZ745T

Kính hiển vi NIKON 
ECLIPSE LV100ND

MEASURING 
MICROSCOPES M800

Kính hiển vi soi ngược
NIKON ECLIPSE MA100N
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Máy đo 2D NIKON
NEXIV VMR-K6555

Máy đo 3D NIKON HN-6060 
MULTI-SENSOR METROLOGY

SYSTEMS

Máy đo 3D NIKON
 VMA-2520

Máy đo 2D NIKON
NEXIV VMZ-6555

NIKON NEXIV 
VMR-K3040ZC

Phần mềm NIKON 
E-MAX - SOFTWARE

Máy đo 3D NIKON
 VMA-4540

Máy đo 2D NIKON
NEXIV VMZ-4540

Máy đo 2D NIKON
NEXIV VMR H3030

Phụ kiện kính hiển vi 
NIKON

Máy đo 3D NIKON
 VMA-6555

Máy đo 2D NIKON
NEXIV VMZ-3020
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Máy đo độ cứng các loại 
Hãng UNIMETRO

Máy đo 2D thủ công EXTRA 400
400x300x200

Máy đo 3D tự động ULTRA 300
300x200x200

3D VINA cung cấp phần mềm
cho máy đo 2D, 3D, CMM

Máy đo 2D thủ công EXTRA 300
300x200x200

Máy đo 3D tự động ULTRA 600
600x500x200

Máy đo 3D tự động ULTRA 500
300x200x200

Bộ đồ gá cho máy đo CMM
108 miếng UNIMETRO

Máy đo 2D thủ công EXTRA 200
200x100x150

Máy đo 2D thủ công EXTRA 500
500x400x200

Máy đo 3D tự động ULTRA 400
400x300x200

Bộ đồ gá máy đo 2D, 3D, CMM
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Máy đo 2D thủ công BASIC 500
500x400x200

Máy đo 2D thủ công BASIC 200
200x100x150

Máy đo 3D tự động HE1080

Máy đo 3D tự động HE653

Máy đo 3D tự động PEAK 300
300x200x200

Máy đo 2D thủ công BASIC 300
300x200x200

Máy đo 3D tự động HE1512

Máy đo 3D tự động HE1210

Máy đo 3D tự động PEAK 400
300x200x200

Máy đo 2D thủ công BASIC 400
400x300x200

Máy đo 3D tự động HE1812

Máy đo 3D tự động HE862
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Thước cặp điện tử
(500-151-30), 0 - 150 mm

Thước cặp đồng hồ
(505-732), 0-150 mm

Thước cặp điện tử
(500-152-30), 0 - 200 mm

Thước cặp điện tử
(500-181-30), 0 - 150 mm

Thước cặp cơ khí
(530-312), 0-150 mm

Thước cặp điện tử
(500-182-30), 0 - 200 mm

Thước cặp điện tử
(500-752-10), 0 - 150 mm

Thước cặp điện tử
(500-197-30), 0 - 200 mm

Thước cặp đồng hồ
(505-733), 0 - 200 mm

SẢN PHẨM THƯỚC CẶP

Panme đo ngoài điện tử
(290-240-30), 0 - 25mm

Panme đo ngoài điện tử
(293-821-30), 0 - 25mm

Panme đo ngoài điện tử
(293-140-30), 0 - 25mm

Panme đo ngoài điện tử mỏ 
dẹt (422-230-30), 0 - 25mm

Panme siêu cấp đo ngoài điện tử
(293-130-30), 0 - 25mm

Panme đo ngoài cơ khí
(102-301), 0 - 25mm

SẢN PHẨM PANME



11

Đế kẹp panme
(156-101-10)

Panme đo lỗ (đo trong)
(368-162), 8-10mm

Panme đo trong điện tử
(345-251)

SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ SO

Đồng hồ so cơ khí
(1044S), 0-5mm

Đồng hồ so cơ khí
(2046S), 0-10mm

Đồng hồ so cơ khí
(3058S-19), 0-50mm

Đồng hồ so điện tử
(543-390B)

0-12,7mm/0,001mm

Đồng hồ so điện tử
(543-470B)

0-25,4mm/0,001mm

Đồng hồ so điện tử
(543-490B)

0-50,8mm/0,001mm

Đế granite gá đồng 
hồ so

(120x180x50)

Đế granite gá đồng 
hồ so

(300x250x80)

Đế từ gá đồng hồ so
7010S-10
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Ultra violet-Light Intelligent
Videoscope VU510 Series

Zoom Stereo Microscope
A5T

Universal Auto focus Video
Microscope VM-128

Auto Focus Inspection &
Measuring Video

Vertical Video Projector VP
Series

MH-500D Pocket D-Type
Leeb Hardness Tester

AutoTouch 432R 3D
Automatic Multisensor

MVS-432R 3D Automatic
Multisensor Vision

3D AutoTouch Automatic 
Vision Measuring Machine
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2.5D AutoVision Automatic
Video Measuring System

2.5D MaxVision Automatic
Video Measuring System

3D MVA Automatic Vision
Measuring machine

Digital Vertical Profile 
Projector Ø400mm Optical

Optical Vertical Profile
Projector Ø300mm LED

Digital Vertical Profile
Projector VP400 Series

Coordinate Measuring Machine Moving Bridge Scanning Coodrinate
Measuring Machine Micromea 10128
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Máy đo 2D quang học MANUAL 
LITE OLM 322 OPTIV LITE

Máy đo CMM TIGO SF
HEXAGON

Máy đo CMM GOBAL 
CLASSIC - HEXAGON

Máy đo 2D quang học 
OPTIV PERFORMANCE

Máy đo CMM 7.10.7 SF
HEXAGON

Máy đo CMM GOBAL 
ADVANTAGE - HEXAGON

Máy đo 2D quang học tự động 
OPTIV LITE DCC 322D 

Máy đo CMM CROMA 564
HEXAGON

Máy đo CMM 4.5.4 SF
HEXAGON
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Máy X-RAY UNICOMP UNC160-C-L
Kiểm tra lỗi thép tấm hoặc nhôm

Máy X-RAY UNICOMP UNC450
Cho ngành chế tạo ô tô

Máy X-RAY UNICOMP UNC 160
6KW 139MM PIXEL SIZE

Máy X-RAY UNICOMP UNC130
Kiểm tra không phá hủy vật đúc

Máy X-RAY UNICOMP INLINE
UNC160-Y2-D9 

Kiểm tra sản phẩm đúc

Máy X-RAY UNICOMP CX300
Cỡ nhỏ dễ di chuyển

Máy X-RAY UNICOMP UNC225
Kiểm tra vật đúc lớn

Máy X-RAY UNICOMP UNC320
Cho ngành hàng không

Máy X-RAY UNICOMP UNC160S
Kiểm tra chi tiết vật liệu có từ tính



16

Máy X-RAY UNICOMP AX9100
Kiểm tra mạch điện tử, linh kiện điện tử

Máy X-RAY UNICOMP AX7900
Kiểm tra linh kiện điện tử, bảng mạch

chân chip tròn

Máy X-RAY UNICOMP AX8200
Kiểm tra linh kiện điện tử, bảng mạch

chân chip tròn

Máy X-RAY UNICOMP AX8500
Kiểm tra linh kiện điện tử, bảng mạch

chân chip tròn

Máy X-RAY UNICOMP AX8200
Kiểm tra linh kiện điện tử, bảng mạch

Máy X-RAY UNICOMP AX8300
Kiểm tra linh kiện điện tử, bảng mạch

chân chip tròn

Máy X-RAY UNICOMP AX8200
Kiểm tra linh kiện điện tử, bảng mạch

Máy X-RAY UNICOMP UNC450
Kiểm tra khuôn đúc. chi tiết đúc

Máy X-RAY UNICOMP UNC225
Kiểm tra khuyết tật khuôn, chi tiết đúc
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Máy làm sạch siêu âm trên bảng 
mạch điện tử, linh kiện điện tử 

UNICOMP SC-P2S

Máy làm sạch siêu âm trên bảng 
mạch điện tử, linh kiện điện tử 

UNICOMP SC-P2

Máy làm sạch nhôm trên bảng mạch 
điện tử UNICOMP SC-P2G

Máy X-RAY UNICOMP LX-1D12-100
Kiểm tra Pin in line

Máy X-RAY UNICOMP LX-2D24-100
Kiểm tra Pin khô online

Máy X-RAY UNICOMP LX6000
Kiểm tra CHIP, LED, mạch điện tử

Máy X-RAY UNICOMP
Kiểm tra linh kiện điện tử 

tốc độ nhanh 0.1 M/S

Máy X-RAY UNICOMP LX6000
Kiểm tra linh kiện điện tử

Máy X-RAY UNICOMP CX6000
Kiểm tra mạch linh kiện điện tử
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Thước hiệu chuẩn
CAMERA đo lường

CAMERA cho kính thiên văn học 
dòng GP-CMOS với USB 2.0

SWIR series TE-Cooling 
C-mount USB3.0 CMOS Short 

Wavelength IR Camera

CAMERA kính hiển vi XCAM1080 với 
C-MOUNT, HDMI + USB CMOS

Phần mềm đo lường
cho camera kính hiển vi

CAMERA kính hiển vi dòng U3C-
CD với C-MOUNT, USB3.0 - CCD

XCAM4K Series HDMI/GE/WLAN 
Multi-outputs C-mount CMOS 

Camera

CAMERA BIGEYE với C-MOUNT M42, 
USB3.0 CMOS cho kính hiển vi

Cách lắp đặt camera vào 
kính hiển vi

MTR3CCD SERIES C-MOUNT
USB3.0 TEMPERATURE

REGULATED CCD CAMERA

MAX Series TE-Cooling M52/C-mount 
USB3.0 CMOS Camera

CAMERA CMOS dòng MTR3 cho kính 
hiển vi độ phân giải cao từ 10 - 20 m
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Giá đỡ Camera gắn cánh tay 3D 
GR-STD2

Camera kết nối trực tiếp với 
PC có khe cắm thẻ nhớ USB 

GR130XGA3

USB3.0 Camera 3.0 Megapixel 
DN3R-300

USB3 Vision Camera 
0.3Megapixel DN3V-30

Camera video GR-i700

CAMERA HD GR200HD2

USB2.0 Camera 5 Megapixel 
DN2R-500

USB3 Vision Camera 
1.3Megapixel DN3V-130

Camera 4K PT800

Camera HD gắn tính 
năng hiển thị 2 màn hình 

GR200HD2-CX

USB2.0 Camera 10.0 Megapixel 
DN2R-1000

USB3.0 Camera 2.0 Megapixel 
DN3RG-200
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Kính hiển vi soi nổi 2 mắt 
YM0745-L

Kính hiển vi soi nổi dạng 3 mắt 
(dạng 2 đường truyền quang) 

YM0745-RT3L

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt kính 
(loại thay đổi đường quang học) 

YM0745-T3L

Kính hiển vi sinh học 
(gắn Camera kỹ thuật số bên trong) 

GR-D8T2
Kính hiển vi sinh học BC-23 Kính hiển vi sinh học BC-31

Kính hiển vi soi nổi dạng 
tiêu cự giá thấp NSZ-405

Kính hiển vi soi nổi loại 
2 mắt độ phóng đại cao 

GR1040-65S2

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt độ 
phóng đại cao GR1040-65S3

Kính hiển vi soi nổi dạng tiêu cự 
(loại có gắn cánh tay linh hoạt ) 

AFN-405W

Kính hiển vi kim loại dạng 
đảo ngược (độ phóng đại cao) 

GR-29J-C3J

Kính hiển vi kim loại 
(độ phóng đại cực cao) 

GR3400J
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Microscope USB chiếu sáng 
đồng trục Z500PC2

Microscope USB độ phóng đại thấp 
LRS500PC2

Microscope USB với độ phóng 
đại cao 5 Megapixel FZ500PC3

Microscope CCD USB độ phóng 
đại cực lớn 1.4 Megapixel 

SH140CCD-2R

Microscope CCD USB độ phân 
giải cao, độ phóng đại cao 

USH140CCD-H1

Microscope USB với độ 
phóng đại cao 3 Megapixel 

FZ300PC3

Microscope USB 5 Megapixel 
TG500PC2

Microscope USB 3 Megapixel 
TG300PC2

Microscope CCD USB 
1.4 Megapixel TG140CCDUSB 3.0 Microscope TGR350PC

Microscope loại bỏ quầng sáng 
HTG300PC2
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Key Customers
• Honda

• ABCD

• Mitsubishi Heavy Industry

• Ford Vietnam

• Samsung: SEV, SDV, SEVT

• LG 

• Foxcom

• Lens

• Bongfiglioil Vienam

• Nikkiso

• Sumitomo

• Rolls Royce

• Vinfast

• Vinsmart

• Luxshare

• Goertek

• Panasonic

• Ge

• Schoeller Bleckmann

• II-VI

• Vietnam Auto Parts

• GSK

• Nidec, Nidec Tosok

• Denso

• Canon

• Meises

• Jabil Vietnam

• Mitsuba M-Tech

• Specialized Bycicle

• VMI

• Lap Phuc

• Viet Nhat

• Viettel M3, Aerospace

• Vietnam German University

• CNS Amura

• Mida Precision

• TTSV

• Binh Minh

• AMA

• EMTC

• VAPA (Anphat-Vinfast)

• Hanoi Plastics

• Smart Vietnam

• An Phu Viet

• HTMP



26

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA
Địa chỉ: Số 4 BT4-3, Khu đô thị Trung Văn Vinaconex 3, Trung Văn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0902.145.345 
Website: hieuchuan3d.com maydo3dvina.vn

      hieuchuan3d.kr sinowon-vietnam.com
Email: hieuchuan3d@gmail.com

SÀN THƯƠNG MẠI
Trao đổi máy đo cũ - mới

HIỆU CHUẨN
SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐO


